
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa thôn Tượng Cước năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số11/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn Tượng Cước, Công chức Văn hóa – xã hội; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu Gia đình văn hóa năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, cán bộ công chức xã, các cơ quan 

đơn vị có liên quan, trưởng thôn, các hộ gia đình có tên tại điều 1 có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Bùi Đắc Quý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN TRÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 398 /QĐ-UBND Xuân Trúc, ngày 17 tháng 10 năm 2024 



 

DANH SÁCH 

HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU  

GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN TƯỢNG CƯỚC NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số  398/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND xã Xuân Trúc)  

Thứ  

tự 

Họ và tên  

người đại diện  

hộ gia đình 

đăng ký danh hiệu 

Năm sinh 

HKTT 
Nam Nữ 

1 Phan Thị Thủy   1976 Tượng Cước 

2 Nguyễn Thị Mô 1940   Tượng Cước 

3 Nguyễn Thị Ưng   1962 Tượng Cước 

4 Nguyễn Văn Huần 1965   Tượng Cước 

5 Nguyễn Văn Thuận 1970   Tượng Cước 

6 Dương Văn Mạnh 1967   Tượng Cước 

7 Dương Hải Nam 1977   Tượng Cước 

8 Nguyễn Thị Đo   1940 Tượng Cước 

9 Nguyễn Văn Thuận 1979   Tượng Cước 

10 Nguyễn Thị Thoan   1980 Tượng Cước 

11 Nguyễn Thị Tôn   1957 Tượng Cước 

12 Phan Thị Thêu   1962 Tượng Cước 

13 Phạm Văn Đại 1968   Tượng Cước 

14 Cao Thị Thạnh   1946 Tượng Cước 

15 Nguyễn Văn Lai 1972   Tượng Cước 

16 Nguyễn Thị Ưa   1963 Tượng Cước 

17 Phạm Văn Thặng 1942   Tượng Cước 

18 Phạm Văn Thắng 1978   Tượng Cước 

19 Phạm Đại Đồng 1940   Tượng Cước 

20 Nguyễn Thị Tứ   1961 Tượng Cước 

21 Nguyễn Thị Tuy   1953 Tượng Cước 

22 
Nguyễn Trung 

Thành 
1976   Tượng Cước 

23 
Nguyễn Văn 

Thưởng 
1978   Tượng Cước 

24 Nguyễn Văn Hiền 1964   Tượng Cước 

25 Phạm Thị Côi   1949 Tượng Cước 

26 Nguyễn Văn Thọ 1983   Tượng Cước 

27 Nguyễn Thị Hỹ   1938 Tượng Cước 



28 Nguyễn Văn Thái 1965   Tượng Cước 

29 Nguyễn Văn Ba 1968   Tượng Cước 

30 Nguyễn Văn Khải 1959   Tượng Cước 

31 Đoàn Thị Bở   1931 Tượng Cước 

32 Nguyễn Văn Cường 1966   Tượng Cước 

33 Cao Thị Thắm   1967 Tượng Cước 

34 Nguyễn Thị Lụa   1960 Tượng Cước 

35 Nguyễn Văn Nam 1986   Tượng Cước 

36 Nguyễn Thị Liên   1936 Tượng Cước 

37 Nguyễn Thị Lụa   1962 Tượng Cước 

38 Cao Huy Leo 1957   Tượng Cước 

39 Cao Huy Hưng 1976   Tượng Cước 

40 Nguyễn Văn Tường 1968   Tượng Cước 

41 Nguyễn Văn Tần 1970   Tượng Cước 

42 Nguyễn Văn Hữu 1936   Tượng Cước 

43 Nguyễn Văn Long 1976   Tượng Cước 

44 Nguyễn Thị Liềm   1938 Tượng Cước 

45 Dương Thị Mến   1938 Tượng Cước 

46 Nguyễn Thị Hường   1971 Tượng Cước 

47 Nguyễn Văn Tành 1963   Tượng Cước 

48 Nguyễn Văn Triều 1962   Tượng Cước 

49 Nguyễn Văn Trường 1983   Tượng Cước 

50 Nguyễn Văn Uyên 1959   Tượng Cước 

51 Nguyễn Văn Lành 1969   Tượng Cước 

52 Nguyễn Văn Dân 1993   Tượng Cước 

53 Nguyễn Thị Thuận   1950 Tượng Cước 

54 Phạm Phúc Trọng 1954   Tượng Cước 

55 Cao Huy Mừng 1962   Tượng Cước 

56 Cao Huy Hoằng 1987   Tượng Cước 

57 Nguyễn Thị Gấm   1935 Tượng Cước 

58 Nguyễn Công Thái 1976   Tượng Cước 

59 Nguyễn Thị Cá   1939 Tượng Cước 

60 Nguyễn Thị Hiền   1975 Tượng Cước 

61 Nguyễn Thị Nhâm   1963 Tượng Cước 

62 Nguyễn Thị Nhã   1983 Tượng Cước 

63 Nguyễn Thị Ngách   1938 Tượng Cước 

64 Cao Thị Vân   1956 Tượng Cước 



65 Nguyễn Văn Tuyền 1970   Tượng Cước 

66 Nguyễn Quyết Định 1956   Tượng Cước 

67 Nguyễn Văn Ước 1968   Tượng Cước 

68 Vũ Thị Nụ   1948 Tượng Cước 

69 Nguyễn Thị Viên   1979 Tượng Cước 

70 Nguyễn Thị Dĩnh   1966 Tượng Cước 

71 Nguyễn Văn Hoa 1971   Tượng Cước 

72 Nguyễn Xuân Thu 1965   Tượng Cước 

73 Nguyễn Thị Bé   1968 Tượng Cước 

74 Vũ Thị Dư   1938 Tượng Cước 

75 Nguyễn Thị Sợi   1968 Tượng Cước 

76 Nguyễn Văn Đỗ 1971   Tượng Cước 

77 Nguyễn Thắng Lợi 1965   Tượng Cước 

78 Đoàn Thị Ngắn   1953 Tượng Cước 

79 Nguyễn Gia Lâm 1983   Tượng Cước 

80 Nguyễn Văn Diếm 1952   Tượng Cước 

81 Nguyễn Đào Quynh 1973   Tượng Cước 

82 
Nguyễn Ngọc 

Nhương 
1966   Tượng Cước 

83 Nguyễn Thị Gọi   1969 Tượng Cước 

84 Nguyễn Thị Phin   1956 Tượng Cước 

85 Nguyễn Văn Bắc 1984   Tượng Cước 

86 Nguyễn Văn Long 1981   Tượng Cước 

87 Nguyễn Văn Nam 1982   Tượng Cước 

88 
Nguyễn Xuân 

Thường 
1956   Tượng Cước 

89 Nguyễn Mạnh Quý 1983   Tượng Cước 

90 Hoàng Thị Tròn   1975 Tượng Cước 

91 Nguyễn Văn Hậu 1968   Tượng Cước 

92 
Nguyễn Thanh 

Quang 
1974   Tượng Cước 

93 Nguyễn Văn Sơn 1974   Tượng Cước 

94 Nguyễn Văn Long 1972   Tượng Cước 

95 Nguyễn Thị Chủ   1941 Tượng Cước 

96 Nguyễn Văn Bắc 1990   Tượng Cước 

97 Nguyễn Văn Tú 1991   Tượng Cước 

98 Nguyễn Xuân Hưng 1990   Tượng Cước 

99 Nguyễn Văn Hưng 1993   Tượng Cước 



100 Nguyễn Văn Võ 1996   Tượng Cước 

101 Nguyễn Văn Bách 1987   Tượng Cước 

102 Nguyễn Văn Hậu 1987   Tượng Cước 

103 Nguyễn Thị Vệ   1965 Tượng Cước 

104 Nguyễn Thị Mè   1930 Tượng Cước 

105 Nguyễn Văn Tơ 1952   Tượng Cước 

106 Nguyễn Văn Dũng 1983   Tượng Cước 

107 Đào Văn Quang 1970   Tượng Cước 

108 Nguyễn Tiến Tổng 1971   Tượng Cước 

109 Đào Văn Nhân 1930   Tượng Cước 

110 Nguyễn Văn Vỹ 1976   Tượng Cước 

111 Đào Văn Sơn 1963   Tượng Cước 

112 
Nguyễn Văn 

Khường 
1960   Tượng Cước 

113 Nguyễn Văn Nam 1985   Tượng Cước 

114 Nguyễn Văn Tuấn 1981   Tượng Cước 

115 Nguyễn Xuân Bùi 1950   Tượng Cước 

116 Nguyễn Thị Nguyệt   1977 Tượng Cước 

117 Phan Văn Thắng 1988   Tượng Cước 

118 Cao Huy Tới 1969   Tượng Cước 

119 Nguyễn Văn Kim 1956   Tượng Cước 

120 Lê Thị Nguyệt   1983 Tượng Cước 

121 Nguyễn Xuân Năng 1949   Tượng Cước 

122 Phan Thị Thắm   1956 Tượng Cước 

123 Nguyễn Văn Thành 1988   Tượng Cước 

124 Nguyễn Văn Đạt 1967   Tượng Cước 

125 Nguyễn Văn Dương 1945   Tượng Cước 

126 Nguyễn Văn Sơn 1977   Tượng Cước 

127 Nguyễn Văn Hoa 1960   Tượng Cước 

128 Nguyễn Anh Minh 1934   Tượng Cước 

129 Đồng Thị Diện   1959 Tượng Cước 

130 Nguyễn Văn Tùng 1950   Tượng Cước 

131 Nguyễn Văn Thê 1960   Tượng Cước 

132 Nguyễn Thị Đệm   1935 Tượng Cước 

133 Phan Đình Long 1979   Tượng Cước 

134 Phan Thị Tuyết   1963 Tượng Cước 

135 Nguyễn Văn Đạt 1965   Tượng Cước 

136 Nguyễn Văn Đá 1966   Tượng Cước 



137 Nguyễn Đức Anh 1964   Tượng Cước 

138 Đoàn Thị Đặng   1941 Tượng Cước 

139 Nguyễn Cần Thơ 1984   Tượng Cước 

140 Nguyễn Thị Nghĩa   1934 Tượng Cước 

141 Nguyễn Thị Thính   1958 Tượng Cước 

142 
Nguyễn Văn 

Nhượng 
1955   Tượng Cước 

143 Nguyễn Văn Xượng 1965   Tượng Cước 

144 
Nguyễn Văn 

Nhượng 
1955   Tượng Cước 

145 Nguyễn Văn Thìa 1954   Tượng Cước 

146 Nguyễn Văn Vương 1981   Tượng Cước 

147 Nguyễn Hữu Trí 1944   Tượng Cước 

148 Nguyễn Văn Nền 1958   Tượng Cước 

149 
Nguyễn Văn 

Nhương 
1959   Tượng Cước 

150 Nguyễn Văn Đĩnh 1950   Tượng Cước 

151 
Nguyễn Ngọc 

Hoàng 
1981   Tượng Cước 

152 
Nguyễn Văn 

Nhương 
1956   Tượng Cước 

153 Nguyễn Văn Khá 1985   Tượng Cước 

154 Nguyễn Thị Tính   1933 Tượng Cước 

155 Nguyễn Văn Ánh 1975   Tượng Cước 

156 Nguyễn Thị Mỏng   1948 Tượng Cước 

157 Nguyễn Thị Giang   1933 Tượng Cước 

158 Nguyễn Văn Tuy 1963   Tượng Cước 

159 Nguyễn Văn Cương 1986   Tượng Cước 

160 Nguyễn Văn Năm 1963   Tượng Cước 

161 Nguyễn Văn Mười 1983   Tượng Cước 

162 Nguyễn Thị Lự   1940 Tượng Cước 

163 Nguyễn Văn Vinh 1976   Tượng Cước 

164 Nguyễn Văn Vịnh 1978   Tượng Cước 

165 Cao Huy Hoàn 1961   Tượng Cước 

166 Cao Huy Hách 1982   Tượng Cước 

167 Cao Thị Mừng   1964 Tượng Cước 

168 Nguyễn Văn Mát 1970   Tượng Cước 

169 Phan Thị Xuân   1967 Tượng Cước 

170 Nguyễn Văn Tảng 1960   Tượng Cước 



171 Nguyễn Thị Toe   1943 Tượng Cước 

172 Cao Huy Có 1930   Tượng Cước 

173 Nguyễn Thị Nhật   1946 Tượng Cước 

174 Đoàn Thị Hợi   1960 Tượng Cước 

175 Nguyễn Văn Bùi 1971   Tượng Cước 

176 Nguyễn Thị Mịch   1951 Tượng Cước 

177 Nguyễn Văn Chính 1979   Tượng Cước 

178 Nguyễn Văn Thức 1981   Tượng Cước 

179 Nguyễn Thị Thúy   1971 Tượng Cước 

180 Nguyễn Thanh Ghi 1952   Tượng Cước 

181 
Nguyễn Thanh 

Đương 
1983   Tượng Cước 

182 Nguyễn Thị Tuyết   1963 Tượng Cước 

183 Nguyễn Văn Ngọc 1984   Tượng Cước 

184 
Nguyễn Thành 

Phượng 
1975   Tượng Cước 

185 Nguyễn Văn Lương 1969   Tượng Cước 

186 Vũ Thị Phương   1964 Tượng Cước 

187 Nguyễn Tố Viêm 1936   Tượng Cước 

188 Đào Văn Đảo 1960   Tượng Cước 

189 Nguyễn Thị Động   1961 Tượng Cước 

190 Nguyễn Thị Gương   1944 Tượng Cước 

191 Phan Văn Tùng 1971   Tượng Cước 

192 Nguyễn Văn Tiết 1949   Tượng Cước 

193 Nguyễn Văn Lia 1955   Tượng Cước 

194 Nguyễn Văn Cuộc 1955   Tượng Cước 

195 Phan Văn Tát 1956   Tượng Cước 

196 Nguyễn Văn Quỳnh 1962   Tượng Cước 

197 Cao Huy Reo 1957   Tượng Cước 

198 Nguyễn Văn Trường 1973   Tượng Cước 

199 Cao Huy Biển 1973   Tượng Cước 

200 Đào Thị Thủy   1966 Tượng Cước 

201 Nguyễn Văn Bình 1973   Tượng Cước 

202 Đoàn Thị Tuất   1982 Tượng Cước 

203 Cao Ngọc Dũng 1984   Tượng Cước 

204 Cao Thị Chinh   1970 Tượng Cước 

205 Nguyễn Văn Cương 1984   Tượng Cước 

206 Nguyễn Thị Thu   1991 Tượng Cước 



Huyền 

207 Nguyễn Văn Tươi 1990   Tượng Cước 

208 Nguyễn Văn Tiến 1987   Tượng Cước 

209 Nguyễn Văn Quảng 1988   Tượng Cước 

210 Nguyễn Văn Toàn 1977   Tượng Cước 

211 Cao Thị Chào   1960 Tượng Cước 

212 Nguyễn Văn Tú 1991   Tượng Cước 

213 Phan Văn Bính 1984   Tượng Cước 

214 Cao Huy Hiến 1990   Tượng Cước 

215 Nguyễn Thị Lúa   1979 Tượng Cước 

216 Nguyễn Văn Định 1991   Tượng Cước 

217 Hoàng Thị Vấn   1954 Tượng Cước 

218 Nguyễn Văn Luyên 1947   Tượng Cước 

219 Nguyễn Xuân Sỹ 1932   Tượng Cước 

220 Nguyễn Thị Luận   1966 Tượng Cước 

221 Nguyễn Mạnh Bảo 1933   Tượng Cước 

222 Nguyễn Thị Hương   1965 Tượng Cước 

223 Nguyễn Văn Đề 1973   Tượng Cước 

224 Nguyễn Thanh Miên 1967   Tượng Cước 

225 Nguyễn Văn Tú 1989   Tượng Cước 

226 Nguyễn Xuân Lộc 1984   Tượng Cước 

227 Nguyễn Thị Thuể   1948 Tượng Cước 

228 Nguyễn Thị Hội   1956 Tượng Cước 

229 Nguyễn Thị Mậm   1946 Tượng Cước 

230 Nguyễn Văn Huyên 1980   Tượng Cước 

231 Đoàn Thị Thảnh   1951 Tượng Cước 

232 Nguyễn Thị Mọc   1952 Tượng Cước 

233 Cao Huy Thái 1979   Tượng Cước 

234 Nguyễn Văn Trác 1950   Tượng Cước 

235 Nguyễn Văn Quát 1958   Tượng Cước 

236 Nguyễn Văn Sơn 1985   Tượng Cước 

237 Cao Huy Láp 1952   Tượng Cước 

238 Nguyễn Thị Hạnh   1975 Tượng Cước 

239 Nguyễn Thị Minh   1959 Tượng Cước 

240 Dương Văn Hân 1986   Tượng Cước 

241 Dương Văn Ngôn 1968   Tượng Cước 

242 Nguyễn Văn Toản 1948   Tượng Cước 



243 Nguyễn Văn Nhẹ 1964   Tượng Cước 

244 Nguyễn Văn Nhưng 1975   Tượng Cước 

245 Nguyễn Văn Thuận 1977   Tượng Cước 

246 Nguyễn Thị Phương   1986 Tượng Cước 

247 Nguyễn Văn Công 1957   Tượng Cước 

248 Cao Thị Đặt   1958 Tượng Cước 

249 Cao Huy Hải 1960   Tượng Cước 

250 Nguyễn Văn Ảnh 1955   Tượng Cước 

251 Phí Thị Phòng   1941 Tượng Cước 

252 Nguyễn Xuân Nhật 1954   Tượng Cước 

253 Nguyễn Văn Anh 1979   Tượng Cước 

254 Đoàn Thị Bê   1956 Tượng Cước 

255 Nguyễn Văn Diện 1983   Tượng Cước 

256 Cao Huy Thủy 1964   Tượng Cước 

257 Đào Văn Hùng 1970   Tượng Cước 

258 Nguyễn Văn Tường 1983   Tượng Cước 

259 Cao Thị Ngắm   1960 Tượng Cước 

260 Nguyễn Văn Hiểu 1967   Tượng Cước 

261 Đỗ Thị Dân   1950 Tượng Cước 

262 Nguyễn Thị Xiêm   1959 Tượng Cước 

263 Nguyễn Văn Thưa 1956   Tượng Cước 

264 Nguyễn Văn Đông 1981   Tượng Cước 

265 Dương Mạnh Cầu 1971   Tượng Cước 

266 Dương Mạnh Toàn 1949   Tượng Cước 

267 Nguyễn Thị Oanh   1977 Tượng Cước 

268 Dương Mạnh Thư 1978   Tượng Cước 

269 Cao Thị Mắn   1961 Tượng Cước 

270 Nguyễn Thị Sốp   1954 Tượng Cước 

271 Nguyễn Văn Lương 1980   Tượng Cước 

272 Nguyễn Văn Tuấn 1989   Tượng Cước 

273 Nguyễn Văn Đỗ 1965   Tượng Cước 

274 Nguyễn Văn Lô 1957   Tượng Cước 

275 Nguyễn Thị Mong   1954 Tượng Cước 

276 Nguyễn Văn Quận 1968   Tượng Cước 

277 Cao Huy Thông 1977   Tượng Cước 

278 Đồng Thị Hoàn   1944 Tượng Cước 

279 Nguyễn Thị Hương   1967 Tượng Cước 



280 Nguyễn Văn Miên 1964   Tượng Cước 

281 Nguyễn Thị Doan   1936 Tượng Cước 

282 Nguyễn Thị Cất   1950 Tượng Cước 

283 Nguyễn Văn Chuế 1950   Tượng Cước 

284 Nguyễn Văn Bắc 1984   Tượng Cước 

285 Nguyễn Thị Bến   1963 Tượng Cước 

286 Cao Huy Trách 1973   Tượng Cước 

287 Cao Thị Nhuần   1965 Tượng Cước 

288 Nguyễn Thị Điểm   1958 Tượng Cước 

289 Nguyễn Thị Hương   1982 Tượng Cước 

290 Nguyễn Văn Hưng 1985   Tượng Cước 

291 Nguyễn Văn Hiên 1928   Tượng Cước 

292 Nguyễn Thị Đào   1970 Tượng Cước 

293 Nguyễn Đình Ưởng 1968   Tượng Cước 

294 Cao Huy Bản 1956   Tượng Cước 

295 Nguyễn Thị Thuyền   1938 Tượng Cước 

296 Vương Thị Huế   1973 Tượng Cước 

297 Nguyễn Thị Diềm   1943 Tượng Cước 

298 Đào Văn Dũng 1972   Tượng Cước 

299 Nguyễn Thị Ngạn   1946 Tượng Cước 

300 Đào Văn Mạnh 1978   Tượng Cước 

301 Đào Văn Cường 1980   Tượng Cước 

302 Nguyễn Văn Tuy 1975   Tượng Cước 

303 
Nguyễn Mạnh 

Thuyết 
1970   Tượng Cước 

304 Lương Thị Quý   1940 Tượng Cước 

305 Nguyễn Văn Quỳnh 1977   Tượng Cước 

306 Nguyễn Ngọc Trữ 1965   Tượng Cước 

307 
Nguyễn Đình 

Trưởng 
1987   Tượng Cước 

308 Nguyễn Thị Hạnh   1976 Tượng Cước 

309 Nguyễn Văn Ngự 1978   Tượng Cước 

310 Trần Thị Gái   1956 Tượng Cước 

311 Nguyễn Văn Sơn 1985   Tượng Cước 

312 Nguyễn Văn Trung 1982   Tượng Cước 

313 Nguyễn Thị Phơ   1933 Tượng Cước 

314 
Nguyễn Xuân 

Cường 
1975   Tượng Cước 



315 Nguyễn Thị Hoa   1971 Tượng Cước 

316 Ngô Thị Duân   1974 Tượng Cước 

317 Nguyễn Văn Miền 1975   Tượng Cước 

318 Nguyễn Văn Trường 1976   Tượng Cước 

319 Nguyễn Văn Hậu 1976   Tượng Cước 

320 Dương Đức Quỳnh 1967   Tượng Cước 

321 Dương Văn Tài 1992   Tượng Cước 

322 Nguyễn Văn Cải 1976   Tượng Cước 

323 Nguyễn Thị Thanh   1940 Tượng Cước 

324 Nguyễn Văn Tọa 1956   Tượng Cước 

325 Cao Duy Huy 1990   Tượng Cước 

326 Đào Đức Đại 1989   Tượng Cước 

327 Nguyễn Văn Thức 1987   Tượng Cước 

328 Nguyễn Thị Vòng   1947 Tượng Cước 

329 Nguyễn Văn Đạt 1987   Tượng Cước 

330 Cao Huy Tuyến 1986   Tượng Cước 

331 Nguyễn Huy Hoàng 1989   Tượng Cước 

332 Nguyễn Văn Vạn 1990   Tượng Cước 

333 Nguyễn Thị Vết   1982 Tượng Cước 

334 Dương Văn Kiên 1995   Tượng Cước 

335 Nguyễn Quang Hào 1989   Tượng Cước 

336 Nguyễn Văn Dũng 1986   Tượng Cước 

337 Nguyễn Văn Lâm 1982   Tượng Cước 

338 Nguyễn Văn Quynh 1967   Tượng Cước 

339 Trần Thị Diễn   1950 Tượng Cước 

340 Đặng Đình Úc 1974   Tượng Cước 

341 Đặng Ngọc Bân 1971   Tượng Cước 

342 Nguyễn Xuân Dục 1951   Tượng Cước 

343 Nguyễn Xuân Diệu 1978   Tượng Cước 

344 Nguyễn Xuân Công 1980   Tượng Cước 

345 Nguyễn Xuân Danh 1983   Tượng Cước 

346 Nguyễn Thị Luận   1973 Tượng Cước 

347 Phạm Công Đố 1959   Tượng Cước 

348 Cao Thị Thuận   1929 Tượng Cước 

349 Nguyễn Thị Quý   1954 Tượng Cước 

350 Nguyễn Thị The   1933 Tượng Cước 

351 Nguyễn Thị Thủa   1953 Tượng Cước 



352 Nguyễn Văn Nghiệp 1962   Tượng Cước 

353 Nguyễn Văn Hùng 1982   Tượng Cước 

354 Nguyễn Văn Sùng 1986   Tượng Cước 

355 Nguyễn Văn Chèng 1960   Tượng Cước 

356 Nguyễn Văn Nói 1959   Tượng Cước 

357 Doãn Thị Vui   1952 Tượng Cước 

358 Đặng Văn Cường 1987   Tượng Cước 

359 Nguyễn Thị Oanh   1983 Tượng Cước 

360 Đặng Hồng Đăng 1968   Tượng Cước 

361 Đặng Văn Hậu 1994   Tượng Cước 

362 Nguyễn Thị Bên   1959 Tượng Cước 

363 Nguyễn Văn Chử 1941   Tượng Cước 

364 Nguyễn Khắc Côn 1977   Tượng Cước 

365 Nguyễn Văn Khâm 1959   Tượng Cước 

366 Nguyễn Văn Nghìn 1988   Tượng Cước 

367 Cao Thị Cườm   1940 Tượng Cước 

368 Phạm Quang Nhật 1971   Tượng Cước 

369 Nguyễn Thị Mừng   1959 Tượng Cước 

370 Nguyễn Văn Đảo 1960   Tượng Cước 

371 Cao Huy Phê 1963   Tượng Cước 

372 Cao Huy Nam 1987   Tượng Cước 

373 Nguyễn Văn Hải 1969   Tượng Cước 

374 Đặng Văn Quynh 1969   Tượng Cước 

375 Đặng Thị Lan   1965 Tượng Cước 

376 Cao Huy Lắm 1953   Tượng Cước 

377 Đặng Thị Thắm   1964 Tượng Cước 

378 Đoàn Thị Bé   1956 Tượng Cước 

379 Đặng Văn Thuyết 1965   Tượng Cước 

380 Nguyễn Thị Ưa   1963 Tượng Cước 

381 Đặng Thị Ngừng   1954 Tượng Cước 

382 Nguyễn Thị Đống   1950 Tượng Cước 

383 Nguyễn Văn Quy 1967   Tượng Cước 

384 Nguyễn Văn Phong 1990   Tượng Cước 

385 Nguyễn Thị Lan   1959 Tượng Cước 

386 Nguyễn Thị Đuyềnh   1930 Tượng Cước 

387 Nguyễn Văn Mạnh 1974   Tượng Cước 

388 Nguyễn Văn Khuy 1961   Tượng Cước 



389 Nguyễn Văn Vũ 1991   Tượng Cước 

390 Ngô Thị Tuyết   1965 Tượng Cước 

391 Nguyễn Văn Tuy 1965   Tượng Cước 

392 Nguyễn Văn Bội 1968   Tượng Cước 

393 Nguyễn Thị Ve   1935 Tượng Cước 

394 Nguyễn Mạnh Hùng 1980   Tượng Cước 

395 Nguyễn Thị Sơn   1967 Tượng Cước 

396 Nguyễn Văn Thắng 1963   Tượng Cước 

397 Cao Huy Hòa 1950   Tượng Cước 

398 Cao Huy Mạnh 1980   Tượng Cước 

399 Cao Huy Hiệu 1982   Tượng Cước 

400 Nguyễn Văn Cơi 1944   Tượng Cước 

401 Nguyễn Thị Thinh   1972 Tượng Cước 

402 Nguyễn Thị Thô   1964 Tượng Cước 

403 Nguyễn Thị Gái   1960 Tượng Cước 

404 Cao Thị Hương   1954 Tượng Cước 

405 Dương Văn Hậu 1991   Tượng Cước 

406 Cao Huy Quỳnh 1963   Tượng Cước 

407 Đặng Văn Hặc 1962   Tượng Cước 

408 Cao Thị Kẹo   1952 Tượng Cước 

409 Phạm Văn Ngân 1940   Tượng Cước 

410 Phạm Thị Dinh   1974 Tượng Cước 

411 Nguyễn Thị Lẫy   1933 Tượng Cước 

412 Cao Xuân Chiến 1948   Tượng Cước 

413 Cao Xuân Thắng 1977   Tượng Cước 

414 Phạm Văn Cổ 1964   Tượng Cước 

415 Nguyễn Thị Luyên   1968 Tượng Cước 

416 Nguyễn Văn Động 1965   Tượng Cước 

417 Nguyễn Văn Hạnh 1970   Tượng Cước 

418 Đặng Thị Nhung   1964 Tượng Cước 

419 Nguyễn Thị Mến   1952 Tượng Cước 

420 Nguyễn Xuân Hạnh 1976   Tượng Cước 

421 Nguyễn Văn Hạnh 1954   Tượng Cước 

422 Nguyễn Văn Phòng 1963   Tượng Cước 

423 Nguyễn Văn Pháp 1986   Tượng Cước 

424 Phạm Văn Rổ 1955   Tượng Cước 

425 Nguyễn Văn Thuận 1976   Tượng Cước 



426 Nguyễn Văn Trường 1974   Tượng Cước 

427 
Nguyễn Văn 

Khuyến 
1974   Tượng Cước 

428 Nguyễn Văn Hoàn 1975   Tượng Cước 

429 Nguyễn Văn Thắng 1974   Tượng Cước 

430 Nguyễn Văn Thuộc 1971   Tượng Cước 

431 Phạm Văn Định 1979   Tượng Cước 

432 Nguyễn Văn Tưởng 1976   Tượng Cước 

433 Cao Xuân Bách 1985   Tượng Cước 

434 Đặng Văn Quyết 1987   Tượng Cước 

435 Cao Huy Long 1991   Tượng Cước 

436 Nguyễn Văn Hậu 1992   Tượng Cước 

437 Nguyễn Thị Chạ   1930 Tượng Cước 

438 Nguyễn Văn Chinh 1985   Tượng Cước 

439 Nguyễn Văn Đông 1989   Tượng Cước 

440 Nguyễn Văn Vương 1993   Tượng Cước 

441 Nguyễn Văn Lâm 1993   Tượng Cước 

442 Nguyễn Văn Cường 1990   Tượng Cước 

443 Nguyễn Văn Sơn 1987   Tượng Cước 

444 Đặng Văn Ty 1992   Tượng Cước 

445 Đào Xuân Lợi 1985   Tượng Cước 

446 Đỗ Văn Dũng 1990   Tượng Cước 

447 Đỗ Văn Duy 1993   Tượng Cước 

448 Phạm Văn Ban 1974   Tượng Cước 

449 Đoàn Văn Tới 1987   Tượng Cước 

450 Nguyễn Thị Cuối   1936 Tượng Cước 

451 Nguyễn Văn Thịnh 1975   Tượng Cước 

452 Nguyễn Thị Thắp   1947 Tượng Cước 

453 Nguyễn Hữu Dũng 1977   Tượng Cước 

454 Nguyễn Hữu Tuyến 1969   Tượng Cước 

455 Cao Thị Sao   1938 Tượng Cước 

456 Nguyễn Văn Thạnh 1974   Tượng Cước 

457 Nguyễn Thị Ga   1956 Tượng Cước 

458 Nguyễn Đức Huỳnh 1980   Tượng Cước 

459 Nguyễn Văn Quốc 1964   Tượng Cước 

460 Nguyễn Thị Thu   1933 Tượng Cước 

461 Dương Thị Nhung   1976 Tượng Cước 

462 Dương Văn Thắng 1978   Tượng Cước 



463 Dương Xuân Khải 1964   Tượng Cước 

464 Nguyễn Văn Thảo 1964   Tượng Cước 

465 Nguyễn Thị Phước   1956 Tượng Cước 

466 Nguyễn Văn Cường 1983   Tượng Cước 

467 Nguyễn Văn Hậu 1985   Tượng Cước 

468 Nguyễn Đức Bốn 1960   Tượng Cước 

469 Nguyễn Đức Quyên 1981   Tượng Cước 

470 Dương Đức Thậm 1960   Tượng Cước 

471 Dương Văn Hưng 1984   Tượng Cước 

472 Cao Thị Tách   1970 Tượng Cước 

473 Dương Văn Trường 1971   Tượng Cước 

474 Nguyễn Văn Trạnh 1952   Tượng Cước 

475 Hoàng Thị Huế   1975 Tượng Cước 

476 Dương Văn Vệ 1959   Tượng Cước 

477 Dương Văn Minh 1980   Tượng Cước 

478 Dương Văn Quang 1982   Tượng Cước 

479 Dương Văn Vinh 1984   Tượng Cước 

480 Nguyễn Thị Hồng   1950 Tượng Cước 

481 Nguyễn Quang Hòa 1959   Tượng Cước 

482 Nguyễn Văn Thiện 1984   Tượng Cước 

483 Nguyễn Văn Thảnh 1970   Tượng Cước 

484 Nguyễn Thị Thoa   1974 Tượng Cước 

485 Nguyễn Thị Thúy   1970 Tượng Cước 

486 Nguyễn Hữu Tuy 1973   Tượng Cước 

487 Nguyễn Hữu Tân 1991   Tượng Cước 

488 Nguyễn Văn Tiến 1988   Tượng Cước 

489 Nguyễn Thị Tưới   1963 Tượng Cước 

490 Nguyễn Văn Tiến 1996   Tượng Cước 

491 Nguyễn Hải Ngọc 1991   Tượng Cước 

492 Nguyễn Văn Đễ 1973   Tượng Cước 

493 Nguyễn Đức Trường 1991   Tượng Cước 

494 Nguyễn Thị Thanh   1991 Tượng Cước 

495 Nguyễn Văn Hưng 1990   Tượng Cước 

496 Nguyễn Văn Chiều 1978   Tượng Cước 

497 Nguyễn Văn Tuấn 1992   Tượng Cước 

498  Nguyễn Văn Tín 1990   Tượng Cước 

499 Dương Văn Đốc 1990   Tượng Cước 



500 Nguyễn Văn Thư 1991   Tượng Cước 

501 Nguyễn Văn Nam 1995   Tượng Cước 

502 Nguyễn Văn Đoàn 1989   Tượng Cước 

503 Nguyễn Văn Hai 1990   Tượng Cước 

504 Nguyễn Văn Cường 1991   Tượng Cước 

505 Nguyễn Văn Hưởng 1995   Tượng Cước 

506 Nguyễn Văn Quân 1995   Tượng Cước 

507 Đinh Thị Vỵ   1948 Tượng Cước 

508 Phạm Văn Sáng 1989   Tượng Cước 

509 
Nguyễn Văn 

Phương 
1991   Tượng Cước 

510 Nguyễn Văn Lộc 1991   Tượng Cước 

511 Nguyễn Văn Phẩm 1986   Tượng Cước 

512 Cao Thị Đắt   1953 Tượng Cước 

513 Cao Thị Yên   1980 Tượng Cước 

514 Nguyễn Thị Thu Hà   1997 Tượng Cước 

515 Nguyễn Văn Hiểu 1991   Tượng Cước 

516 Nguyễn Thanh Tú 1990   Tượng Cước 

517 Nguyễn Văn Nam 1993   Tượng Cước 

518 Nguyễn Văn Quảng 1993   Tượng Cước 

519 Nguyễn Văn Tiến 1996   Tượng Cước 

520 Nguyễn Ngọc Tuấn 1974   Tượng Cước 

521 Nguyễn Văn Tiến 1995   Tượng Cước 

522 Nguyễn Văn Đua 1988   Tượng Cước 

523 Cao Huy Tiến 1996   Tượng Cước 

524 Nguyễn Văn Phúc 1941   Tượng Cước 

525 Dương Mạnh Huy 1996   Tượng Cước 

526 Nguyễn Tuấn Anh 1998   Tượng Cước 

527 Nguyễn Văn Duy 1994   Tượng Cước 

528 Dương Hùng Quyết 1996   Tượng Cước 
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